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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  12/12/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 162113009 Nguyễn Xuân Hùng ENG 301 AA K16TMT 8 7.5 5 8 7 5.8 6.4 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

2 142522870 Nguyễn Thanh Sơn ENG 301 AA K14QNH3 3 5 0 1 0 0 0 0.0 Không 0

3 132234928 Lương Vi Trung ENG 301 AA K16KTR4 7 6 5 7 6.5 2.9 4.7 5.2 Năm Phẩy Hai 0

4 162113008 Lê Tấn Hiển ENG 301 AC K16TMT 1 1 1 1 0 0 0 0.0 Không 0

5 162233439 Nguyễn Đức Anh ENG 301 AE K16KTR3 5 5 2 2 4 3.8 3.9 0.0 Không 0

6 162233464 Võ Viết Đức ENG 301 AE K16KTR1 2 5 2 2 0 0 0 0.0 Không 0

7 162233465 Hoàng Quốc Dũng ENG 301 AE K16KTR2 3 5 4 5 5.5 5.3 5.4 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

8 132234828 Phạm Hải Dương ENG 301 AE K13KTR2 3 5 2 2 0 0 0 0.0 Không 0

9 142231469 Nguyễn Thế Kiên ENG 301 AE K15KTR5 4 5 2.4 4 4 5.5 4.7 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

10 162233535 Đoàn Quang Minh ENG 301 AE K16KTR1 5 5 3.6 4 2 5.1 3.5 0.0 Không 0

11 162233614 Vũ Văn Tỉnh ENG 301 AE K16KTR2 4 5 7 4 1 3.1 2 0.0 Không 0

12 162147281 Văn Công Vương ENG 301 AE K16TTT 8 5 4.4 5 5 3.8 4.4 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

13 162256512 Bạch Mai Sơn ENG 301 S K16KMT 6 5 4.6 4 6.5 4.4 5.4 5.1 Năm Phẩy Một 0

14 162123040 Hoàng Quảng Dũng ENG 301 W K16TPM 7 6 6 5.5 9.5 4.7 7.1 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

15 152353476 Trần Văn Thuận ENG 301 W K16QTC1 6 7 5 5 4.5 4.2 4.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0
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